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BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÔNG ĐOÀN 
NĂM HỌC 2016 – 2017
1. Cá nhân

	STT
	Họ Và Tên
	DANH HIỆU THI ĐUA ĐĂNG KÝ

	
	
	CĐV

XS
	PN2G
	GĐNG

VH
	GĐNG

HH
	CBCĐ

XS
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Nhật
	Minh
	x
	x
	x
	x
	
	

	2
	Lê Thị Hồng
	Vân
	x
	x
	x
	x
	
	

	3
	Phan Thị Thùy
	Trang
	x
	x
	x
	
	
	

	4
	Lê Thị Mai 
	Hường
	x
	x
	X
	
	
	

	5
	Nguyễn Anh
	Kiệt
	x
	
	x
	x
	
	

	6
	Đinh Thị
	Huyên
	x
	x
	x
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị 
	Dinh
	x
	x
	x
	x
	
	

	8
	Phạm Thị 
	Vinh
	x
	x
	x
	x
	
	

	9
	Đỗ Thị 
	Thơm
	 x
	x
	x
	x
	
	

	10
	Nguyễn Ngọc
	Quỳnh
	x
	
	x
	x
	
	

	11
	Nguyễn Thị
	Mai
	x
	X
	x
	x
	
	

	12
	Trần Thị Hồng
	Thu
	x
	X
	x
	x
	
	

	13
	Lương Thị Thanh 
	Hà
	x
	X
	
	
	
	

	14
	Cao Thị Hồng 
	Thắm
	x
	X
	
	
	x
	

	15
	Bùi Thành 
	Dũng
	x
	
	x
	x
	
	

	16
	Sỹ Thị 
	Chung
	x
	X
	x
	
	
	

	17
	Trần Văn 
	Lượng
	x
	
	x
	x
	x
	

	18
	Hoàng Thị Trang
	
	x
	x
	x
	
	
	

	19
	Đỗ Thị
	Ngát
	x
	x
	
	
	x
	


2. Tập thể: Xuất sắc


TM. BAN CHẤP HÀNH 

    CHỦ TỊCH CĐBP

         (Ký và ghi rõ họ tên)


         
                                                                                                       Cao Thị HồngThắm








